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KẾ HOẠCH

Thực hiện nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh 
cấp tỉnh (PCI) năm 2018 của Sở Tư pháp


Tiếp tục tạo những chuyển biến tích cực về số điểm của các chỉ số mà Sở Tư pháp được giao tại Quyết định số 2000/QĐ-UBND ngày 15 tháng 7 năm 2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Chương trình hành động nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) tỉnh An Giang giai đoạn 2016 - 2020, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch thực hiện nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2018 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích
Cải thiện điểm số, khắc phục hạn chế của các chỉ số thành phần mà Sở Tư pháp được giao chịu trách nhiệm (chỉ số tính minh bạch và tiếp cận thông tin), các chỉ số được giao phối hợp thực hiện (chỉ số dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp, chỉ số chi phí không chính thức, chỉ số tính năng động và tiên phong của Lãnh đạo tỉnh, chỉ số chi phí thời gian để thực hiện các quy định của nhà nước, chỉ số chi phí gia nhập thị trường, chỉ số thiết chế pháp lý).

2. Yêu cầu

a) Nâng cao trách nhiệm của Phòng, đơn vị trong việc cải thiện các chỉ số thành phần của chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) bằng những nội dung, giải pháp và thời gian thực hiện.
b) Việc cải thiện điểm số mỗi chỉ số thành phần của chỉ số PCI được giao cho một Phòng là đầu mối theo dõi, tổng hợp; các Phòng khác phối hợp tham gia. Các Phòng chủ trì có trách nhiệm phối hợp với các Phòng liên quan để triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể. Các Phòng liên quan có trách nhiệm phối hợp tốt với các Phòng chủ trì và chịu trách nhiệm về các nội dung thuộc Phòng phụ trách. 
II. NỘI DUNG VÀ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ
Thực hiện theo phụ lục được ban hành kèm theo Kế hoạch này.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện các nội dung của Kế hoạch được sử dụng từ nguồn kinh phí của các Phòng chuyên môn được Ủy ban nhân dân tỉnh cấp cho Sở Tư pháp năm 2018. 

Căn cứ vào các nội dung được giao của Kế hoạch, các Phòng chuyên môn dự trù kinh phí thực hiện và báo cáo lãnh đạo phụ trách. Trường hợp nguồn kinh phí hạn chế, có thể đề xuất Ban Giám đốc Sở phối hợp với các Phòng chuyên môn khác của Sở để triển khai các nhiệm vụ tại Kế hoạch.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các Phòng chuyên môn thuộc Sở khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này. Thực hiện báo cáo quý (trước ngày 10 của tháng cuối quý), năm (trước ngày 10/12) gửi về Phòng Xây dựng và Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật tổng hợp, báo cáo Ban Giám đốc Sở.
2. Giao Phòng Xây dựng và Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật là đơn vị đầu mối tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này. Trước ngày 15 của tháng cuối quý và trước ngày 15/12, tham mưu Ban Giám đốc Sở báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh (qua Sở Kế hoạch và Đầu tư)./.
	Nơi nhận:
	              KT. GIÁM ĐỐC

	- TT. UBND tỉnh (để báo cáo);

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
	               PHÓ GIÁM ĐỐC

	- Ban Giám đốc Sở;

- Các Phòng, đơn vị thuộc Sở;

- Lưu: VT, XDKT.
	                             (Đã ký)

	
	


                                                                                              Trần Công Lập

PHỤ LỤC
Nội dung thực hiện các nhiệm vụ nâng cao

Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2018 
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số:……/KH-STP 

ngày……tháng……năm 2018 của Sở Tư pháp)


	Stt
	Nội dung thực hiện
	Thời gian thực hiện
	Đơn vị chủ trì
	Cơ quan, đơn vị
phối hợp

	I. Chỉ số tinh minh bạch và tiếp cận thông tin (Sở Tư pháp làm đầu mối)

	1
	Phối hợp với các Sở, ban, ngành tỉnh rà soát lại việc công bố các tài liệu quy hoạch, sau đó tổ chức trao đổi với các Sở, ban, ngành tỉnh hoàn chỉnh các tài liệu, trình UBND tỉnh công bố công khai trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh
	Quý II năm 2018
	Phòng Xây dựng và Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật
	Các Sở, ban, 
ngành, tỉnh

	2
	Hướng dẫn doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tra cứu văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) do cơ quan Trung ương ban hành; cập nhật văn bản QPPL của HĐND, UBND tỉnh lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật; phối hợp với Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh trong góp ý, thẩm định dự thảo, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp; tiếp nhận và đề xuất hướng xử lý những nội dung phản ánh về chính sách của các doanh nghiệp
	Thường xuyên 
trong năm 2018
	
	Hiệp Hội doanh 
nghiệp tỉnh

	3
	Tổng hợp các tài liệu, quy hoạch Đề án thuộc phạm vi của ngành, sau đó thông tin trên Cổng thông tin điện tử của Sở Tư pháp
	Thường xuyên 
trong năm 2018
	Văn phòng Sở
	Các Phòng, đơn vị thuộc Sở

	4
	Tạo 01 (một) banel về “Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh” trên Cổng thông tin điện tử của Sở Tư pháp”. Các Phòng chuyên môn có trách nhiệm tổng hợp, gửi các văn bản liên quan đến PCI về Văn phòng Sở để đăng tải lên Cổng thông tin điện tử của Sở
	
	
	

	II. Chỉ số dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp

	1
	Tiếp tục triển khai có hiệu quả Kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 21 tháng 01 năm 2016 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2016 - 2020; Kế hoạch số 67/KH-UBND ngày 05 tháng 02 năm 2018 của UBND tỉnh về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2018
	Thường xuyên
 trong năm 2018


	Phòng Xây dựng và Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật
	Các Sở, ban, ngành, tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố

	2
	Biên soạn Sổ tay hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; hoàn chỉnh Đề án xây dựng chuyên mục hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
	Quý II năm 2018
	
	Các Sở, ban, ngành, tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố

	3
	Tham mưu thành lập mạng lưới tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp; vận động các luật gia, luật sư, tư vấn viên pháp luật và cộng tác viên tư vấn pháp luật tham gia mạng lưới tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ
	Quý II năm 2018
	Phòng Bổ trợ tư pháp
	Phòng Xây dựng và Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật

	III. Chỉ số chi phí không chính thức

	1
	Triển khai chuyên đề “Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) trong sinh hoạt “Ngày Pháp luật” tại cơ quan
	Tháng 6 năm 2018
	Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật
	Văn phòng Sở

	2
	Triển khai Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tại Hội nghị tập huấn văn bản quy phạm pháp luật mới
	Quý III năm 2018
	
	Liên đoàn 
Lao động tỉnh

	3
	Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính theo phạm vi quản lý hoặc thực hiện để cắt giảm, đề xuất cắt giảm những thủ tục hành chính không cần thiết, không còn phù hợp; tổ chức tính toán chi phí tuân thủ thủ tục hành chính đối với những thủ tục hành chính đề xuất đơn giản hóa, cắt giảm để đảm bảo cắt giảm tối thiểu 10% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính theo đúng chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28 tháng 4 năm 2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016 - 2017, định hướng đến năm 2020
	Quý II năm 2018
	Văn phòng Sở
	Các Phòng, đơn vị thuộc Sở

	4
	Tiếp tục rà soát, thực hiện công bố, công khai thủ tục hành chính và niêm yết tại nơi tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 08/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2015
	Thường xuyên 
trong năm 2018
	
	-

	5
	Thực hiện công bố các văn bản quy định về các khoản thu, chi có liên quan đến phí, lệ phí theo quy định trên Cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp
	Thường xuyên
 trong năm 2018
	
	-

	6
	Duy trì công khai số điện thoại đường dây nóng tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; địa chỉ, số điện thoại tiếp nhận phản ánh, kiến nghị thủ tục hành chính trên Cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp
	Thường xuyên 
trong năm 2018
	
	-

	7
	Tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch và đột xuất thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Tư pháp; thực hiện có hiệu quả kế hoạch phòng, chống tham nhũng của Sở Tư pháp năm 2018
	Trước tháng 12 

năm 2018
	Thanh tra Sở
	Các Phòng, đơn vị thuộc Sở

	IV. Chỉ số tính năng động và tiên phong của Lãnh đạo tỉnh

	1
	Tiếp tục tổ chức triển khai có hiệu quả Quyết định số 2117/QĐ-UBND ngày 25 tháng 7 năm 2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về phê duyệt Đề án kiện toàn tổ chức bộ máy của Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp và công tác Tư pháp cấp xã trên địa bàn tỉnh An Giang; Chỉ thị số 3270/CT-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính Nhà nước trong kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh An Giang
	Thường xuyên trong năm 2018
	Văn phòng Sở
	Các Phòng, đơn vị thuộc Sở

	V. Chỉ số chi phí thời gian để thực hiện các quy định của nhà nước

	1
	Thực hiện kiểm tra công tác đăng ký và quản lý hộ tịch, chứng thực, nuôi con nuôi, bồi thường nhà nước và giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh
	Quý II năm 2018
	Phòng Hành chính 

tư pháp
	UBND huyện, thị xã, thành phố

	2
	Phối hợp với các Phòng, đơn vị rà soát, điều chỉnh, bổ sung, sau đó công bố, niêm yết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Đồng thời, đăng tải tất cả các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp trên Cổng thông tin điện tử của Sở
	Thường xuyên 
trong năm 2018
	Văn phòng Sở
	Các Phòng, đơn vị thuộc Sở

	3
	Tổ chức thanh tra hành chính và phòng, chống tham nhũng 01 Phòng, 01 đơn vị thuộc Sở
	Quý III năm 2018
	Thanh tra Sở
	Phòng, đơn vị thuộc Sở

	VI. Chỉ số chi phí gia nhập thị trường

	1
	Thực hiện giảm 20% thời gian so với quy định về thời gian giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực công nhận, miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật
	Khi có yêu cầu
	Phòng Phổ biến, 

giáo dục pháp luật
	Phòng Nội chính, 
Văn phòng UBND tỉnh

	2
	Thực hiện giảm 20% thời gian so với quy định về thời gian giải quyết thủ tục hành chính đối với 05 thủ tục hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp gồm: 

- Thủ tục đăng ký tập sự hành nghề công chứng.

- Thủ tục đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng.

- Thủ tục đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên.

- Thủ tục đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư.

- Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư.
	Khi có yêu cầu
	Phòng Bổ trợ tư pháp
	Các tổ chức, cá nhân 

có liên quan

	3
	Tổ chức lấy ý kiến đánh giá của người dân về mức độ hài lòng trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tư pháp
	Thường xuyên

 trong năm 2018
	Văn phòng Sở
	Các tổ chức, cá nhân
 có liên quan

	VII. Chỉ số thiết chế pháp lý

	1
	Tiếp tục thực hiện đổi mới quy trình thẩm định, trong đó rút ngắn thời gian thẩm định các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật (theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, thời gian thẩm định dự thảo là 10 ngày); rà soát và kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ các văn bản liên quan đến doanh nghiệp không còn phù hợp
	Thường xuyên 
trong năm 2018
	Phòng Xây dựng và Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật
	Các Sở, ban, ngành tỉnh; UBND huyện,
 thị xã, thành phố; các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

	2
	Tổ chức 03 lớp ở cấp huyện, 04 - 05 lớp ở cấp tỉnh về nghiệp vụ công tác xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật; 02 lớp bồi dưỡng pháp luật cho doanh nghiệp
	Quý II, III năm 2018
	
	

	3
	Tiếp tục thực hiện Quy chế phối hợp giữa cơ quan tư pháp và cơ quan thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh
	Thường xuyên 
trong năm 2018
	Phòng Bổ trợ tư pháp
	Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh

	4
	Tổ chức Hội thảo về đăng ký biện pháp bảo đảm trên địa bàn tỉnh và Hội nghị triển khai Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước
	Quý I năm 2018
	Phòng Hành chính 

tư pháp
	Sở, ban, ngành tỉnh; UBND huyện, thị xã, thành phố; các Phòng, đơn vị thuộc Sở
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